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TÌNH HÌNH NHIEÃM CAÀU TRUØNG TREÂN BOØ TAÏI TÆNH SOÙC TRAÊNG
Lư Ái Tiên, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân

Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

TÓM TẮT
Khảo	sát	tình	hình	nhiễm	cầu	trùng	trên	bò	tại	tỉnh	Sóc	Trăng	được	thực	hiện	từ	tháng	10	năm	

2021	đến	tháng	5	năm	2022,	nhằm	xác	định	tỷ	lệ	nhiễm	và	định	danh	các	loài	noãn	nang	cầu	trùng	
trên	bò	tại	địa	bàn	khảo	sát.	Kết	quả	phân	tích	363	mẫu	phân	bò	thu	thập	ở	3	nhóm	tuổi:	<	6	tháng,	
6-12	tháng	và	>12	tháng	tuổi	trên	địa	bàn	khảo	sát	cho	thấy	đàn	bò	tại	tỉnh	Sóc	Trăng	bị	nhiễm	cầu	
trùng	với	tỷ	lệ	là	38,57%.	Bò	ở	mọi	lứa	tuổi	đều	nhiễm	cầu	trùng,	trong	đó	bò	<	6	tháng	tuổi	có	tỷ	
lệ	nhiễm	cao	nhất	(60,00%),	kế	đến	là	bò	ở	giai	đoạn	6-12	tháng	tuổi	chiếm	45,67%	và	>	12	tháng	
tuổi	chiếm	17,73%.	Trong	số	các	mẫu	phân	nhiễm	cầu	trùng,	số	mẫu	có	cường	độ	nhiễm	ở	mức	1+	
chiếm	tỷ	lệ	cao	nhất	(67,86%),	kế	đến	là	các	mẫu	có	cường	độ	nhiễm	cao	ở	mức	2+	và	3+	chiếm	tỷ	lệ	
lần	lượt	là	25,71%	và	9,29%.	Dựa	vào	trạng	thái	phân,	tần	số	xuất	hiện	các	loài	noãn	nang	cầu	trùng	
Eimeria	spp.	trong	những	mẫu	phân	tiêu	chảy	(62,86%)	cao	hơn	so	với	mẫu	phân	có	trạng	thái	bình	
thường	(58,33%).		Kết	quả		định	danh	phân	loại	noãn	nang	cầu	trùng	bằng	hình	thái	học	cho	thấy	có	
sự	hiện	diện	5	loài	noãn	nang	cầu	trùng	gồm	Eimeria bovis,	Eimeria zuernii,	Eimeria canadensis,	
Eimeria auburnensis	và	Eimeria alabamensis.	E. bovis (16,12%)	và	E. zuernii (8,82%)	là	2	loài	có	
độc	lực	cao	và	có	khả	năng	gây	bệnh	cho	bò	tại	tỉnh	Sóc	Trăng,	theo	sau	đó	là	E. alabamensis,	E. 
canadensis	và	E. auburnensis với	tỷ	lệ	nhiễm	lần	lượt	là	7,16%;	6,61%	và	5,51%.	Bò	nuôi	tại	tỉnh	
Sóc	Trăng	nhiễm	ghép	2	loài	cầu	trùng	là	phổ	biến	nhất	với	tỷ	lệ	27,86%;	tiếp	theo	là	nhiễm	ghép	3,	
4,	5	loài	cầu	trùng	với	tỷ	lệ	lần	lượt	11,43%;	9,29%	và	7,14%.	

Từ khóa:	Bệnh	cầu	trùng,	bò,	tỉnh	Sóc	Trăng.

Prevalence of bovine coccidiosis in Soc Trang province
Lu Ai Tien, Nguyen Huu Hung, Nguyen Ho Bao Tran

SUMMARY
A survey on the prevalence of bovine coccidiosis was conducted in Soc Trang province from 

October, 2021 to May, 2022. The objective of study aimed to determine the prevalence and identification 
of Eimeria species. A total of 363 cattle fecal samples were collected from three different cattle age 
groups: under 6 months old, 6-12 months old, and over 12 months old in the surveyed areas for identifying 
coccidiosis. The studied result showed that 38.57% of cattle raising in Soc Trang province were infected 
with Eimeria species. The cattle at all ages were infected with coccidiosis. The highest infection rate 
was found in the cattle age group under 6 months with 60.00%, followed by the cattle age group at 6-12 
months old with 45.67% and the lowest infection rate  was found in the cattle age group over 12 months 
old  with 17.73%. The infection  intensity with Eimeria species of fecal samples at level 1+, 2+, 3+ was 
67.86%, 25.71%, and 9.29%, respectively. The appeared frequency of Eimeria spp. in diarrhea fecal 
samples (62.86%) was higher than that in the normal fecal samples (58.33%). Five different Eimeria 
species were identified, including E. bovis, E. zuernii, E. alabamensis, E. canadensis, and E. auburnensis. 
Among them, E. bovis (16.12%) and E. zuernii (8.82%) were considered to be the two highly virulent 
species causing coccicosis in cattle in Soc Trang province; followed  by 3 species: E. alabamensis, E. 
canadensis and E. auburnensis with the appeared rate was 7.16%, 6.61%, and 5.51%, respectively. The 
cattle raising in Soc Trang was infected  at the same time with 2, 3, 4, 5  Eimeria species with the infection 
rate was 27.86%,  11.43%,  9.29%, and 7.14%, respectively. 

Keywords: Coccidiosis, cattle, Soc Trang province.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh	cầu	trùng	do	loài	đơn	bào	ký	sinh	trùng	

(Eimeria	spp.)	gây	ra	là	bệnh	đường	tiêu	hóa	phổ	
biến	 và	 nghiêm	 trọng	 trên	 gia	 súc	 non	 ở	 khắp	
nơi	 thế	 giới	 (Lopez-Osorio,	 2020;	 Bangoura,	
2020).	Bệnh	được	ghi	nhận	 thường	xảy	 ra	 trên	
bò	dưới	 1	 năm	 tuổi	 (Sánchez	et al.,	 2013).	Bò	
nhiễm	 cầu	 trùng	 có	 các	 triệu	 chứng	 điển	 hình	
như	 tiêu	 chảy,	 kiết	 lỵ,	 mất	 nước.	 Cơ	 chế	 sinh	
bệnh	là	loài	Eimeria	sp.	tác	động	gây	tổn	thương	
niêm	mạc	 ruột,	 tăng	 tính	mẫn	 cảm	với	 các	 tác	
nhân	gây	bệnh	khác,	suy	nhược	và	 thậm	chí	 là	
tử	vong	 (Lopez-Osorio	et al.,	2019).	Trong	khi	
đó,	bò	trưởng	thành	không	biểu	hiện	triệu	chứng	
lâm	sàng	mà	có	vai	trò	như	vật	mang	trùng,	tiếp	
tục	lây	truyền	mầm	bệnh	sang	bê	(Bangoura	và	
Bardsley,	2020).

Tỉnh	 Sóc	 Trăng	 hiện	 đang	 phát	 triển	 chăn	
nuôi	bò	với	số	lượng	tổng	đàn	gần	60.000	con	
(Cục	thống	kê	tỉnh	Sóc	Trăng,	2020).	Tuy	nhiên,	
đa	phần	người	chăn	nuôi	chưa	quan	 tâm	đúng	
mức	đến	bệnh	cầu	trùng	trên	bò.	Vòng	đời	của	
cầu	trùng	diễn	ra	phức	tạp,	dễ	dàng	truyền	theo	
đường	 tiêu	 hóa	 và	 tồn	 tại	 lâu	 dài	 trong	 môi	
trường	(Cruvinel	et al.,	2018).	Do	đó,	bò	dễ	mắc	
phải,	tái	nhiễm	và	gặp	nhiều	trở	ngại	trong	việc	
phòng,	chống	bệnh	tiêu	chảy	trên	bò.

Bên	 cạnh	 đó,	 các	 nghiên	 cứu	 về	 tình	 hình	
nhiễm	cầu	trùng	trên	bò	trong	nước	nói	chung	và	
miền	Nam	nói	riêng	chưa	được	quan	tâm	nhiều.	
Xuất	phát	từ	thực	tiễn	đó,	chúng	tôi	tiến	hành	đề	
tài:	“Tình	hình	nhiễm	cầu	trùng	trên	bò	tại	tỉnh	
Sóc	Trăng”,	nhằm	cung	cấp	dữ	liệu	về	tỷ	lệ	lưu	
hành	 bệnh	 cầu	 trùng	 trên	 bò,	 cũng	 như	 thành	
phần	loài	gây	bệnh	chủ	yếu	tại	địa	bàn	khảo	sát.	

II. NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU VÀ 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu

-	Xác	định	tỷ	lệ	nhiễm	cầu	trùng	bò	tại	tỉnh	
Sóc	Trăng

-	Xác	định	thành	phần	loài	cầu	trùng	gây	bệnh.

2.2. Vật liệu nghiên cứu

Thu	thập	mẫu	phân	bò	mới	thải	ở	các	lứa	tuổi	
(<	6,	6-12	và	>	12	tháng	tuổi)

Dụng	cụ	và	hóa	chất:	buồng	đếm	Mc.	Master,	
ống	đong,	cốc	thủy	tinh,	phiến	kính,	lá	kính,	đĩa	
petri	nuôi	cấy	noãn	nang,	pipet,	bi	sắt,	cân	điện	
tử,	nước	muối	bão	hòa,	dung	dịch	dichromate	
kali	2,5%;	kính	hiển	vi	điện	Nikon	Eclipse	E200	
liên	kết	với	máy	tính	bảng	DS-L4.

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Nghiên	cứu	được	thực	hiện	từ	tháng	10	năm	
2021	đến	tháng	5	năm	2022.	Mẫu	được	thu	thập	
tại	 các	 cơ	 sở	 chăn	 nuôi	 bò	 ở	 tỉnh	 Sóc	Trăng.	
Khảo	sát	tình	hình	nhiễm	cầu	trùng	bò	trên	3	lứa	
tuổi	là	<	6	tháng,	6-12	tháng	và	>	12	tháng	tuổi.	
Mẫu	được	 tiến	hành	xét	nghiệm	tại	phòng	Ký	
sinh	trùng,	bộ	môn	Thú	y,	trường	Đại	học	Cần	
Thơ.	Số	liệu	ghi	nhận	được	phân	tích	bằng	phần	
mềm	Excel	và	so	sánh	tỷ	lệ	nhiễm	bằng	chương	
trình	Minitab	phiên	bản	16.

2.4. Phương pháp nghiên cứu

Phát	hiện	noãn	nang	cầu	trùng	trong	phân	bò	
bằng	phương	pháp	phù	nổi	Willis	trong	dung	dịch	
NaCl	bão	hòa.	Sử	dụng	phương	pháp	McMaster	
(Thienpont	et al.,	 2003)	 để	 xác	 định	 cường	độ	
nhiễm	với	 4	mức	độ	 như	 sau:	 1+:	<	 100	 noãn	
nang	trên	1	gram	phân;	2+:	101-1.000	noãn	nang	
trên	1	gram	phân;	3+:	1.001-10.000	noãn	nang	
trên	1	gram	phân	và	4+:	>	10.000	noãn	nang	trên	
1	gram	phân	(Bangoura	et al.,	2007).

Xác	định	tỷ	lệ	và	cường	độ	nhiễm	cầu	trùng	
theo	trạng	thái	phân	bình	thường	và	phân	lỏng	ở	
bê	dưới	6	tháng	tuổi.

Định	 danh	 noãn	 nang	 các	 loài	 cầu	 trùng	
bò	dựa	theo	mô	tả	của	Eckert	et al.	(1995)	với	
các	đặc	điểm	về	hình	dạng,	màu	sắc,	 lỗ	noãn,	
kích	 thước	và	 thời	gian	 sinh	bào	 tử.	Quan	 sát	
đặc	điểm	hình	thái	noãn	nang	và	đo	kích	thước	
bằng	kính	hiển	vi	Nikon	Eclipse	E200	liên	kết	
với	máy	tính	bảng	DS-L4.	Nhằm	đảm	bảo	tính	
chính	xác,	ít	nhất	50	noãn	nang/	kiểu	hình	được	
quan	sát	và	ghi	nhận.

Theo	dõi	thời	gian	sinh	bào	tử	của	noãn	
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nang	cầu	trùng	trong	dung	dịch	dichromate	
kali	 2,5%	 ở	 nhiệt	 độ	 phòng.	 Sau	 12	 giờ	
nuôi	 cấy,	 kiểm	 tra	mỗi	 2	 giờ	 và	 ghi	 nhận	
thời	gian	sinh	bào	tử	của	từng	kiểu	hình.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tình hình nhiễm cầu trùng bò ở một số 
hộ chăn nuôi tại tỉnh Sóc Trăng

Bảng 1. Tỷ lệ nhiễm và cường độ nhiễm cầu trùng trên bò theo lứa tuổi tại tỉnh Sóc Trăng 

Lứa tuổi 
(tháng)

Nhiễm chung
Cường độ nhiễm  

(Số lượng noãn nang trên 1 gram phân)
1+ 2+ 3+

SMKT SMN TLN (%) SMN TLN (%) SMN TLN (%) SMN TLN (%)
<6 95 57 60,00a 34 59,65 16 24,56 9 15,79

6-12 127 58 45,67b 39 67,24 14 27,59 3 5,17
>12 141 25 17,73c 22 88,00 2 8,00 1 4,00

Tổng 363 140 38,57 95 67,86 36 25,71 13 9,29

Ghi chú: SMKT: Số mẫu kiểm tra; SMN: Số mẫu nhiễm; TLN: Tỷ lệ nhiễm. Các chữ cái khác nhau 
trong cùng một cột thể hiện sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê (p<0,05)

Qua	kiểm	tra	363	mẫu	phân	bò	thu	thập	từ	
các	hộ	chăn	nuôi	tại	tỉnh	Sóc	Trăng,	kết	quả	ở	
bảng	1	cho	thấy	bò	tại	địa	bàn	khảo	sát	nhiễm	
cầu	trùng	với	tỷ	lệ	38,57%.	Kết	quả	này	phù	hợp	
với	nghiên	cứu	của	Lâm	Thị	Thu	Hương	(2006)	
tại	Đồng	Nai	và	 thành	phố	Hồ	Chí	Minh	phát	
hiện	có	272/620	(43,87%)	bò	nhiễm	cầu	trùng	
và	tỷ	lệ	nhiễm	37%	theo	Lassen	và	Järvis	(2009)	
khi	khảo	sát	trên	887	mẫu	phân	bò	tại	Estonia.	
Tuy	nhiên,	kết	quả	 trong	nghiên	cứu	này	 thấp	
hơn	nghiên	cứu	 tại	Hà	Nội	với	 tỷ	 lệ	 lưu	hành	
cầu	trùng	là	58,91%	(Nguyễn	Thị	Hoàng	Yến	và	
ctv.,	2019).	Điều	này	có	thể	được	giải	thích	là	do	
sự	khác	biệt	về	điều	kiện	chăn	nuôi	giữa	các	khu	
vực	khảo	sát.	Tại	tỉnh	Sóc	Trăng,	bò	được	nuôi	
nhốt	hoàn	toàn,	vấn	đề	vệ	sinh	chuồng	trại	được	
người	chăn	nuôi	đặc	biệt	quan	tâm,	chuồng	trại	
được	dọn	dẹp	nhiều	 lần	 trong	ngày	và	mật	độ	
đàn	tại	đây	tương	đối	nhỏ	(dưới	6	con/	hộ	chăn	
nuôi)	 nên	 số	 lượng	 noãn	 nang	 bên	 ngoài	môi	
trường	cũng	thấp	hơn	những	nơi	chăn	nuôi	đông	
đúc.	 Theo	 McKellar	 (2008),	 bệnh	 cầu	 trùng	
phổ	biến	ở	những	nơi	 chăm	 sóc,	 vệ	 sinh	kém	
và	mật	độ	chăn	nuôi	cao.	Tuy	nhiên	do	sức	đề	
kháng	cao	của	cầu	trùng	với	các	tác	nhân	ngoại	
cảnh	nên	dù	được	chú	trọng	về	vấn	đề	vệ	sinh	
nhưng	bệnh	cầu	trùng	vẫn	xảy	ra.	Qua	đó	cho	

thấy,	bệnh	cầu	trùng	bò	xảy	ra	ở	mọi	điều	kiện	
tự	nhiên	và	hình	thức	chăn	nuôi.	

Bò	tại	tỉnh	Sóc	Trăng	đều	nhiễm	cầu	trùng	ở	
mọi	lứa	tuổi,	và	tỷ	lệ	nhiễm	có	xu	hướng	giảm	
dần	theo	lứa	tuổi.	Nhóm	bò	<	6	tháng	tuổi	có	tỷ	
lệ	nhiễm	cao	nhất	(chiếm	60,00%),	sau	đó	giảm	
dần	đối	với	nhóm	bò	6-12	tháng	tuổi	(45,67%)	
và	thấp	nhất	ở	bò	>	12	tháng	tuổi	(17,73%).	Kết	
quả	này	phù	hợp	với	nghiên	cứu	của	Hamid	et 
al.	(2019)	chỉ	ra	rằng	bò	<	6	tháng	và	6-18	tháng	
tuổi	có	tỷ	lệ	nhiễm	cầu	trùng	cao	hơn	bò	>	18	
tháng	với	 tỷ	 lệ	 lần	 lượt	 là	97%,	81%	và	38%.	
Tương	tự,	Tomczuk	et al.	(2015)	nhận	định	rằng	
bò	 từ	3-13	 tháng	là	đối	 tượng	chịu	ảnh	hưởng	
của	cầu	trùng	nhiều	nhất.	Stewart	et al.	(2008)	
cho	biết	lứa	tuổi	là	một	trong	những	yếu	tố	nguy	
cơ	đáng	chú	ý	đối	với	bệnh	cầu	trùng,	ngay	cả	
trong	trường	hợp	bò	không	thể	hiện	triệu	chứng	
lâm	sàng,	điều	đó	được	thể	hiện	qua	tỷ	lệ	nhiễm	
cao	 trên	 bò.	Thêm	vào	 đó,	 gia	 súc	 non	 là	 đối	
tượng	dễ	nhiễm	cầu	trùng	do	hoạt	động	của	mô	
lympho	 liên	kết	ở	ruột	non	và	các	 tế	bào	biểu	
mô	đường	tiêu	hóa	chưa	phát	triển	hoàn	thiện,	
dễ	dàng	cho	các	vi	sinh	vật	gây	bệnh	đặc	biệt	
là	cầu	trùng	tấn	công	(Hermosilla	et al.,	2012)
Mặt	khác,	bò	trưởng	thành	nhiễm	Eimeria	spp.	
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nhưng	không	có	biểu	hiện	lâm	sàng	có	vai	trò	
như	 vật	 mang	 trùng,	 truyền	 lây	 sang	 các	 con	
non	và	góp	phần	cho	sự	tái	nhiễm	tuần	hoàn	của	
cầu	trùng	bò	diễn	ra	mạnh	mẽ	hơn	(Bangoura	và	
Bardsley,	2020).	

Bảng	 1	 còn	 cho	 thấy	 cường	 độ	 nhiễm	 1+	
chiếm	tỷ	lệ	cao	và	giảm	dần	ở	mức	2+	và	3+;	
lần	 lượt	 là	67,86%;	25,71%	và	9,29%.	Cường	
độ	nhiễm	ở	mức	3+	 cao	nhất	 (15,79%)	 tương	
ứng	với	giai	đoạn	bò	<6	tháng	tuổi	nhiễm	cầu	
trùng	nhiều.	Bò	trường	thành	(>12	tháng	tuổi)	
chủ	 yếu	 nhiễm	 cầu	 trùng	 với	 cường	 độ	 nhẹ	
1+	 chiếm	 88,00%.	 Bangoura	 et al.	 (2011)	 và	
Cruvinel	et al.	(2021)	đều	cho	rằng	gia	súc	non	
bài	thải	noãn	nang	nhiều	hơn	con	trưởng	thành	

và	từ	5.000	noãn	nang/	gram	phân	trở	lên	có	thể	
gây	ra	các	triệu	chứng	lâm	sàng,	điều	này	góp	
phần	lý	giải	vì	sao	bò	trưởng	thành	thường	mắc	
bệnh	ở	mức	cận	lâm	sàng	chứ	không	biểu	hiện	
triệu	chứng.	Một	nghiên	cứu	khác	của	Taubert	
et al.	(2008)	cho	biết	cường	độ	nhiễm	các	loài	
noãn	nang	cầu	trùng	trên	bò	giảm	dần	theo	lứa	
tuổi	 là	do	hệ	 thống	miễn	dịch	ở	bò	chưa	hoàn	
chỉnh	 nên	mẫn	 cảm	với	 cầu	 trùng	 hơn	 so	 với	
bò	trưởng	thành,	có	hệ	miễn	dịch	mạnh	mẽ	từ	
những	lần	tiếp	xúc	trước	đó	(Faber	et al.,	2002).	
Điều	này	phù	hợp	với	nghiên	cứu	của	Sufi	và	
Sudarnika	(2016)	khi	khảo	sát	trên	400	con	bò	
tại	Bangdung,	 số	 lượng	 noãn	 nang	 trung	 bình	
trên	1	gram	phân	cao	nhất	ở	bò	<6	tháng	và	thấp	
nhất	ở	bò	>	12	tháng	tuổi.

Bảng 2. Tỷ lệ nhiễm và cường độ nhiễm cầu trùng bò 
theo trạng thái phân ở bò dưới 6 tháng tuổi tại tỉnh Sóc Trăng

Trạng thái 
phân

Tỷ lệ nhiễm chung
Cường độ nhiễm  

(Số lượng noãn nang trên 1 gram phân)
1+ (<100) 2+ (101-1.000) 3+ (1.001-10.000)

SMKT SMN TLN SMN TLN 
(%) SMN TLN  

(%) SMN TLN 
(%)

Bình thường 60 35 58,33 21 60,00 10 28,57 4 11,43
Tiêu chảy 35 22 62,86 13 59,09 4 18,18 5 22,73

P>0,05
Tổng 95 57 60,00 34 59,65 14 24,56 9 15,79

Ghi chú: SMKT: Số mẫu kiểm tra; SMN: Số mẫu nhiễm; TLN: Tỷ lệ nhiễm

Bảng	2	cho	 thấy	sự	hiện	diện	cầu	 trùng	bò	
ở	mẫu	phân	tiêu	chảy	là	62,86%	và	phân	bình	
thường	 là	 58,33%;	 sự	 khác	 biệt	 không	 có	 ý	
nghĩa	thống	kê	(P>0,05).	Ở	mẫu	phân	tiêu	chảy,	
mức	 độ	 nhiễm	 cầu	 trùng	 nặng	 3+	 là	 22,73%	
nhiều	 hơn	 so	 với	 ở	 mẫu	 phân	 bình	 thường	
(11,43%).	Mặc	dù	tiêu	chảy	là	một	trong	những	
triệu	chứng	chính	của	bệnh	cầu	trùng	(Taylor	et 
al.,	2016),	tuy	nhiên	còn	phụ	thuộc	vào	loài	gây	
nhiễm	cũng	như	cường	độ	nhiễm	các	loài	đó.	Bò	
nhiễm	cầu	trùng	không	thể	hiện	các	triệu	chứng	
lâm	sàng	như	tiêu	chảy,	mệt	mỏi,	mất	nước;	đây	
có	 thể	 là	 1	 vấn	 đề	 cần	 được	 quan	 tâm	 bởi	 vì	
trong	các	giai	đoạn	vòng	đời	phát	triển	của	cầu	

trùng	sẽ	gây	tổn	thương	niêm	mạc	ruột	và	làm	
suy	giảm	hệ	thống	miễn	dịch,	dẫn	đến	tăng	tiêu	
tốn	thức	ăn,	chuyển	hóa	thức	ăn	kém,	tăng	trọng	
chậm	và	dễ	mắc	các	bệnh	cơ	hội	khác.	Việc	bò	
mắc	bệnh	ở	mức	cận	lâm	sàng	có	thể	gây	nhầm	
lẫn	trong	chẩn	đoán	và	thái	độ	thờ	ơ	với	bệnh	
của	người	chăn	nuôi.	Điều	này	phù	hợp	với	một	
số	nghiên	cứu	 tại	 Iran	và	Brazil	khi	phát	hiện	
rằng	bò	không	có	triệu	chứng	lâm	sàng,	đi	phân	
bình	thường	vẫn	nhiễm	cầu	trùng	(Yakhchali	và	
Zareei,	 2008;	Almeida	et al.,	 2011;	Heidari	et 
al.,	2014).

3.2. Định danh noãn nang các loài cầu trùng 
trên bò tại tỉnh Sóc Trăng bằng hình thái học
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Bảng 3. Thành phần và tỷ lệ nhiễm noãn nang các loài cầu trùng trên bò tại tỉnh Sóc Trăng

Ký 
hiệu 

Đặc điểm  
hình thái

Kích thước
TGSBT 

(giờ) Kết luận SMN TLN 
(%)Chiều dài

(µm)
Chiều rộng

(µm)
E.sp1 Hình cầu, màu vàng 

nhạt, không có lỗ noãn
16,76-22,12 14,6-19,8 54-70 E. zuernii 32 8,82

E.sp2 Hình trứng, màu vàng, 
không có lỗ noãn

17,1-21,2 13,17-18,5 110-137 E. alabamensis 26 7,16

E.sp3 Hình elip, màu vàng, 
có lỗ noãn

25,29-35,48 19,9-25,59 68-80 E. canadensis 24 6,61

E.sp4 Hình trứng, vỏ mỏng, 
màu vàng, có lỗ noãn

24,52-35,67 17,98-25,34 45-52 E. bovis 59 16,25

E.sp5 Hình elip, màu vàng, 
có lỗ noãn

32,45–45,46 20,7– 27,5 48–72 E. auburnensis 20 5,51

Ghi chú: E. sp: Eimeria spp., SMN: Số mẫu nhiễm, TLN: Tỷ lệ nhiễm, TGSBT: Thời gian sinh bào tử

Qua	 kết	 quả	 ở	 bảng	 3	 về	 hình	 dạng,	 kích	
thước,	thời	gian	sinh	bào	tử	của	noãn	nang	cầu	
trùng	và	so	sánh	theo	Eckert	et al.	(1995),	có	
thể	 kết	 luận	 5	 loài	 noãn	 nang	 cầu	 trùng	 với	
ký	 hiệu	 E.sp1,	 E.sp2,	 E.sp3,	 E.sp4	 và	 E.sp5	
tại	 tỉnh	 Sóc	Trăng	 lần	 lượt	 là	Eimeria bovis,	
Eimeria zuernii,	Eimeria canadensis,	Eimeria 
auburnensis	và	Eimeria alabamensis.	Sự	hiện	

diện	 các	 loài	 cầu	 trùng	 trên	 bò	 tại	 địa	 điểm	
khảo	sát	tương	tự	với	nghiên	cứu	của	Lê	Minh	
và	Đỗ	Thị	Lan	Phương	(2015)	phát	hiện	được	3	
loài	là:	E. bovis,	E. zuernii	và	E. alabamensis.	
Tuy	nhiên,	loài	E. ellipsoidalis	không	tìm	thấy	
trong	nghiên	cứu	này.	Nghiên	cứu	của	Lee	et 
al.	 (2018)	 đã	 công	 bố	 rằng	 3	 loài	 noãn	 nang	
trên	là	loài	phổ	biến	gây	bệnh	trên	bò.	

Hình 1. Noãn nang các loài cầu trùng trên bò tại tỉnh Sóc Trăng (40X)
A: E. zuernii, B: E. alabamensis, C: E. canadensis, D: E. bovis, E: E. auburnensis
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Tỷ	 lệ	 xuất	 hiện	 E. bovis và	 E. zuernii	
là	 16,12%	 và	 8,82%;	 theo	 sau	 đó	 là	 E. 
alabamensis,	E. canadensis	và	E. auburnensis	
lần	lượt	với	7,16%;	6,61%	và	5,51%.	Điều	này	
phù	hợp	với	các	nghiên	cứu	của	Abebe	et al.	
(2008)	 ghi	 nhận	 được	E. bovis	 và	E. zuernii 

là	 loài	 cầu	 trùng	phổ	biến	nhất.	Theo	Lassen	
và	 Jarvis	 (2009),	E. bovis	 và	E. zuernii	 được	
xếp	vào	nhóm	có	khả	năng	gây	bệnh	 cao,	E. 
alabamensis	 và	 E. auburnensis	 có	 độc	 lực	
thấp,	 trong	 khi	 đó	 loài	 E. canadensis	 không	
gây	bệnh	cho	bò.	

Bảng 4. Tỷ lệ nhiễm ghép noãn nang các loài cầu trùng trên bò tại Sóc Trăng

Lứa tuổi  
(tháng)

1 loài 2 loài 3 loài 4 loài 5 loài
SMN TLN SMN TLN SMN TLN SMN TLN SMN TLN

<6 22 38,60 14 24,56 7 12,28 8 14,04 6 10,53
6-12 26 44,83 17 29,31 6 10,34 5 8,62 4 6,90
>12 14 56,00 8 32,00 3 12,00 - -

Tổng 62 44,29 39 27,86 16 11,43 13 9,29 10 7,14

Ghi chú: SMN: Số mẫu nhiễm, TLN: Tỷ lệ nhiễm (%)

CE

Bảng	4	cho	thấy	bò	tại	tỉnh	Sóc	Trăng	nhiễm	
ghép	 2	 loài	 noãn	 nang	 cầu	 trùng	 chiếm	 tỷ	 lệ	
cao	nhất	(27,86%),	tiếp	theo	là	3	loài	(11,43%),	
4	loài	(9,29%)	và	thấp	nhất	là	5	loài	(7,14%).	
Nhiễm	ghép	5	loài	noãn	nang	cầu	trùng	chỉ	tìm	
thấy	ở	bò	<12	tháng	tuổi,	không	tìm	thấy	ở	bò	
>12	tháng	tuổi.	

Qua	đó	cho	thấy	bò	<12	tháng	tuổi	tại	địa	
bàn	 khảo	 sát	 có	 khả	 năng	 nhiễm	nhiều	 loài	
noãn	 nang	 cầu	 trùng	một	 lúc	 và	 cùng	 chịu	
tác	 hại	 của	 nhiều	 loài,	 do	 sự	 hiện	 diện	 của	
một	loài	noãn	nang	cầu	trùng	nào	đó	không	
ảnh	hưởng	đến	sự	tồn	tại	của	loài	khác	(Ola-
Fadunsin	 et al.,	 2020).	 Điều	 này	 làm	 tăng	
các	tổn	thương	do	bệnh	gây	ra,	tạo	điều	kiện	
thuận	 lợi	 cho	 các	 vi	 sinh	 vật	 cơ	 hội	 phát	
triển	gây	bệnh,	ảnh	hưởng	đến	sức	khỏe	của	
bò	và	hiệu	quả	kinh	tế	của	người	chăn	nuôi	
(Daugschies	 và	 Najdrowski,	 2005).	 Tình	
trạng	nhiễm	ghép	nhiều	 loài	noãn	nang	cầu	
trùng	 trên	 bò	 được	 Dong	 et al.	 (2012)	 báo	
cáo	xuất	 hiện	ở	 hầu	hết	 các	 trang	 trại	 khảo	
sát	tại	Thượng	Hải	(Trung	Quốc);	Sufi	et al.	
(2017)	cũng	cho	biết	nhiễm	ghép	2	đến	5	loài	
Eimeria	 spp.	 chiếm	 tỷ	 lệ	 55,9%	 và	 nhiễm	
đơn	là	44,1%.

IV. KẾT LUẬN
Đàn	 bò	 nuôi	 tại	 tỉnh	 Sóc	 Trăng	 có	 tỷ	 lệ	

nhiễm	 cầu	 trùng	 khá	 cao	 (38,57%).	 Tỷ	 lệ	
nhiễm	này	có	xu	hướng	giảm	dần	theo	lứa	tuổi,	
và	nhóm	có	nguy	cơ	nhiễm	cao	là	nhóm	bê	nhỏ	
hơn	6	 tháng	tuổi.	Bệnh	cầu	 trùng	thường	gây	
tiêu	chảy	trên	bò.	Nghiên	cứu	này	cho	thấy	có	
sự	hiện	diện	đa	dạng	về	thành	phần	loài	noãn	
nang	 cầu	 trùng	 với	 5	 loài	 gồm	 E. bovis, E. 
zuernii, E. alabamensis, E. canadensis	 và	E. 
auburnensis.	Trong	số	các	loài	được	tìm	thấy	
thì	loài	E. bovis	và	E. zuernii	là	phổ	biến	nhất	
và	thuộc	nhóm	có	độc	lực	cao.	Bên	cạnh	đó,	bò	
thường	nhiễm	ghép	nhiều	 loài.	Chính	vì	 vậy,	
người	chăn	nuôi	cần	nâng	cao	nhận	thức	trong	
phòng	bệnh	cầu	trùng	nhằm	giảm	những	thiệt	
hại	về	mặt	kinh	tế	do	cầu	trùng	gây	ra.
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